
 

Biểu số: 01TH.N.CBCCVC 
Kèm theo Thông tư số 18/2025/TT-BNV 
ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ 
Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 02 
năm sau 

BÁO CÁO VỀ HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI 
MỘT SỐ LOẠI CÔNG VIỆC 

TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH 
VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

(NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP) 
Năm: …… 

Đơn vị báo cáo: 
Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Công chức - 
Viên chức 

 

T
T

Tên 
đơn vị 

Tổng 
số lao 
động 

Cơ quan, đơn vị sử dụng lao 
động Hình thức trả lương Hình thức ký kết hợp đồng 

Ghi 
chú 

Cơ 
quan 
hành 
chính 

Đơn vị sự nghiệp 

Áp dụng tiền 
lương theo bảng 
lương của công 
chức, viên chức 

Áp dụng mức 
tiền lương theo 
thỏa thuận phù 

hợp với quy 
định của pháp 
luật lao động 

Ký trực tiếp Đơn vị cung cấp 
dịch vụ 



T
ổ
n
g 
số 
lư
ợ
n
g 
cơ 
q
ua
n 
hà
n
h 
ch
ín
h 

S
ố 
lư
ợ
n
g 
C
ơ 
q
ua
n 
hà
n
h 
ch
ín
h 
sử 
d
ụ
n
g 
la
o 
đ
ộ
n
g 

Số 
lượ
ng 
lao 
độ
ng 

S
ố 
lư
ợ
n
g 
Đ
ơ
n 
vị 
sự 
n
g
hi
ệp 

S
ố 
lư
ợ
n
g 
Đ
ơ
n 
vị 
sự 
n
g
hi
ệp 
sử 
d
ụ
n
g 
la
o 

Số lượng lao động 

Số 
lượ
ng 
lao 
độ
ng 
áp 
dụ
ng 
bả
ng 
lươ
ng 
cô
ng 
ch
ức 

Số 
lượ
ng 
lao 
độ
ng 
áp 
dụ
ng 
bả
ng 
lươ
ng 
viê
n 
ch
ức 

Nguồn 
kinh 
phí 

Tổ
ng 
kin
h 

phí 

Số 
lượ
ng 
lao 
độ
ng 

Nguồn 
kinh 
phí 

Tổng 
kinh 
phí 

S
ố 
lư
ợ
n
g 
h
ợ
p 
đ
ồ
n
g 

Nguồn 
kinh 
phí 

Tổng 
kinh 
phí 

S
ố 
lư
ợ
n
g 
h
ợ
p 
đ
ồ
n
g 

Số 
lượ
ng 
lao 
độ
ng 

Nguồn 
kinh 
phí 

Tổng 
kinh 
phí 

 
Tổ
ng 
số 

Đơ
n 
vị 
nh
óm 
1 

Đơ
n 
vị 
nh
óm 
2 

Đơ
n 
vị 
nh
óm 
3 

Đơ
n 
vị 
nh
óm 
4 

Ng
ân 
sác
h 

nh
à 

nư
ớc 

Ng
uồ
n 

kh
ác 

Ng
ân 
sác
h 
nh
à 

nư
ớc 

Ng
uồ
n 
kh
ác 

Ng
ân 
sác
h 
nh
à 

nư
ớc 

Ng
uồ
n 
kh
ác 

Ng
ân 
sác
h 
nh
à 

nư
ớc 

Ng
uồ
n 
kh
ác 

 Đơn vị 
tính người   ng

ười   ng
ười 

ng
ười 

ng
ười 

ng
ười 

ng
ười 

ng
ười 

ng
ười 

đồ
ng/ 

đồ
ng/ 

đồ
ng/ 

ng
ười 

đồ
ng/ 

đồ
ng/ 

đồng/
năm  đồ

ng/ 
đồ
ng/ 

đồng/
năm  ng

ười 
đồ
ng/ 

đồ
ng/ 

đồng/
năm  



nă
m 

nă
m 

nă
m 

nă
m 

nă
m 

nă
m 

nă
m 

nă
m 

nă
m 

A B 

(1)= 
(4)+(

7) 
=(12)
+(13 
)+(17

) 

2 3 4 5 6 

(7)
=( 
8)+
(9 
)+(
10 
)+(
11 
) 

8 9 10 11 12 13 14 15 

(16
)= 
(14
)+ 
(15
) 

17 18 19 

(20) 
=(1 
8)+ 
(19) 

2
1 22 23 

(24) 
=(22 
)+(2 
3) 

2
5 26 27 28 

(29) 
=(2 
7)+( 
28) 

(16)
+(2 
0)= 
(24)
+(2 
9) 

I 

Hợp 
đồng 
thực 
hiện 
công 
việc hỗ 
trợ, 
phục vụ 

                              

I.
1 

Trong 
đó, áp 
dụng 
chế độ, 
chính 
sách 
như 
công 
chức 
theo 

                              



khoản 2 
Điều 4 

I
I 

Hợp 
đồng 
thực 
hiện 
công 
việc 
chuyên 
môn, 
nghiệp 
vụ 

                              

 Tổng=(I
)+(II)                               

 
1. Phương pháp ghi biểu 
- Cột B (tên đơn vị): ghi danh sách các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (tự chủ và chưa giao quyền tự chủ) 
thuộc và trực thuộc Bộ, ban, ngành ở Trung ương; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và các sở, ban, ngành, xã/phường/đặc khu; đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt); 
- Cột 1 (tổng số lao động): Ghi tổng số lao động đang công tác tại đơn vị báo cáo trực tiếp làm việc, hưởng lương từ đơn vị 
sự nghiệp công lập tự chủ và chưa giao quyền tự chủ tính đến thời điểm báo cáo (31/12/ hàng năm); 
Cơ quan/đơn vị thực hiện báo cáo Biểu số 0203, 0205a, 0205b.N.CBCCVC chịu trách nhiệm lập báo cáo tổng hợp. 
2. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. 
 
 


	 

